
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0304741634

Địa chỉ: Số 469, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền
 trước thuế

Tiền thuế 
GTGT

Tổng thanh toán

1 00024261 1C26TTN 01/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

956,210 76,497 1,032,707 

2 00024262 1C26TTN 01/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

1,190,660 95,253 1,285,913 

3 00024263 1C26TTN 01/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

2,144,100 171,528 2,315,628 

4 00024889 1C26TTN 06/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

3,424,270 273,942 3,698,212 

5 00027865 1C26TTN 16/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

1,072,050 85,764 1,157,814 

6 00027866 1C26TTN 16/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

2,233,610 178,689 2,412,299 

7 00027867 1C26TTN 16/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

5,597,470 447,798 6,045,268 

8 00028228 1C26TTN 18/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

1,667,380 133,390 1,800,770 

9 00028229 1C26TTN 18/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

1,131,355 90,508 1,221,863 

10 00030060 1C26TTN 24/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

2,262,710 181,017 2,443,727 

11 00030179 1C26TTN 28/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

1,131,355 90,508 1,221,863 

12 00030180 1C26TTN 28/04/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
LOTTE VIỆT NAM

1,131,355 90,508 1,221,863 

23,942,525 1,915,402 25,857,927

1,675,977 134,078 1,810,055

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01042026/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 04/2026

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026
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